
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

NHÓM ANH VĂN 3 LỚP 07QT2C_07TCC

1 12720879  Nguyễn Duy Anh 25/10/1993 1

2 130420123 Nguyễn Kiều Quế Chi 14/02/1995 1

3 130420202 Trần Thị Ngọc Điệp 24/06/1995 1

4 130720007 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12/09/1995 1

5 130420129 Trần Ngọc Hải Hà 14/07/1994 1

6 130420131 Nguyễn Thu Hiền 22/11/1994 1

7 130420135 Phan Duy Quy Ian 06/06/1995 1

8 130420136 Võ Phạm Anh Khoa 02/05/1994 1

9 130420138 Lê Thị Thúy Liễu 20/10/1994 1

10 1404020503 Đinh Thị Mỹ Liễu 01/10/1995 1

11 130420142 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/03/1995 1

12 130420140 Lâm Thị Thùy Linh 24/06/1995 1

13 130420145 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 13/01/1995 1

14 130420196 Lê Thị Thanh Nga 16/04/1995 1

15 130420201 Nguyễn Trọng Nghĩa 10/07/1995 1

16 130420154 Châu Điện Ngọc 17/05/1995 1

17 130420157 Đinh Huỳnh Anh Nhi 09/06/1995 1

18 130440044 Nguyễn Thị Nhung 16/02/1992 1

19 130420057 Nguyễn Thị Hoàng Nhung 01/06/1995 1

20 130720011 Nguyễn Xuân Nhựt 09/10/1995 1

21 1404020507 Huỳnh Thị Quỳnh Như 11/01/1995 1

22 130420209 Vũ Duy Phụng 30/03/1994 1

23 130420168 Đỗ Thị Bích Quân 01/12/1995 1

24 130420079 Đỗ Thiên Quý 10/01/1995 1

25 12720833  Phong Phùng Đức Quý 16/08/1994 1

26 130920039 Phạm Văn Tặn 16/08/1995 1

27 1404020505 Nguyễn Thị Thanh Tiền 07/07/1994 1

28 1404020423 Cao Văn Tuấn 11/09/1994 1

29 130420170 Lê Tuấn 05/06/1995 1

30 130520038 Nguyễn Thị Loan Thảo 24/11/1995 1

31 130720017 Nguyễn Thị Quỳnh Thi 25/10/1995 1

32 130720018 Tou Neh Thoại 10/10/1993 1

33 130420203 Nguyễn Trần Hồng Thy 13/02/1995 1

34 130720023 Võ Nhất Quỳnh Trang 09/07/1994 1

35 130720022 Lê Thị Thùy Trang 02/09/1994 1

36 130420177 Lê Đỗ Bảo Trân 27/04/1995 1

37 130420178 Đỗ Phước Trí 12/06/1995 1

38 130420179 Nguyễn Đào Bích Trinh 19/11/1995 1

39 1404020451 Đỗ Quan Kỳ Văn 24/07/1995 1

40 130420182 Nguyễn Hoàng Vinh 27/11/1994 1

41 130720027 Hồ Thị Thúy Vy 27/11/1995 1
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42 130720028 Nguyễn Thị Ý 16/07/1995 1

43 1404020011 Lê Thụy Hoàng Anh 30/01/1987 2

44 130420002 Trịnh Thị Ngọc Anh 19/01/1995 2

45 130720001 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 29/05/1994 2

46 130720002 Lê Tuấn Anh 20/08/1995 2

47 1404020506 Phan Thị Diễm 12/02/1995 2

48 130420190 Lê Thị Thùy Diễm 10/06/1994 2

49 130420125 Huỳnh Thị Phương Diệu 26/08/1995 2

50 130420130 Lê Thị Thanh Hằng 11/11/1995 2

51 130420133 Phạm Hùng 24/06/1995 2

52 130420032 Nguyễn Đức Huy 20/07/1992 2

53 130520017 Trần Thị Trang Lễ 19/04/1994 2

54 130420137 Trần Thị Mỹ Lệ 11/06/1995 2

55 130420143 Võ Thị Trúc Linh 30/04/1995 2

56 1404020504 Trần Thị Mai Linh 11/03/1995 2

57 130420144 Hoàng Thị Loan 01/10/1995 2

58 130420147 Vũ Đức Mạnh 20/01/1994 2

59 130520057 Huỳnh Thị Nga 10/02/1995 2

60 131120028 Trần Phạm Thảo Ngân 15/10/1994 2

61 130420053 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc 10/10/1995 2

62 130420195 Lê Tài Nguyên 29/08/1994 2

63 130420158 Trần Thúy Nhi 24/12/1995 2

64 130420162 Nguyễn Thị Yến Nhung 02/08/1995 2

65 130420160 Nguyễn Thị Kim Nhung 18/03/1995 2

66 130420163 Hà Hoàng Phúc 04/07/1995 2

67 130420085 Võ Mai Tâm 10/02/1995 2

68 130420169 Nguyễn Cẩm Tiên 01/01/1995 2

69 130720014 Nguyễn Thị Hồng Thắm 03/05/1995 2

70 130420091 Trần Vĩnh Thanh 01/12/1995 2

71 130420094 Trần Quốc Thành 15/11/1992 2

72 130420093 Võ Văn Thành 24/02/1995 2

73 130420192 Nguyễn Thị Thanh Thảo 03/08/1995 2

74 130420186 Nguyễn Thị Thoa 11/08/1994 2

75 1404020349 Tống Văn Thuận 29/10/1990 2

76 130420175 Lê Thị Thùy Trang 19/08/1995 2

77 130420198 Trần Nguyễn Thùy Trang 02/08/1995 2

78 130720033 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 29/08/1995 2

79 130720025 Nguyễn Ngọc Tường Vân 07/01/1994 2

80 130420181 Đặng Thị Nhật Vi 07/08/1995 2

81 130420183 Huỳnh Thị Thanh Xuân 01/06/1994 2

82 130720029 Dương Thị Như Ý 20/01/1995 2


